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      Họ và Tên        
 
      Ngày   tháng   năm   
 

Bài Tập Tại Nhà #16 
Bài Số 17- Vần Ơi 

I. Em hãy tập đọc và học thuộc lòng các từ vựng sau đây và viết mỗi 
chữ 3 lần. Sẽ có kiểm tra vào tuần tới. 
For each of the following words, write it 3 times. Practice reading 
and memorize their meanings. There will be a quiz next week 
 
1. Bơi 

              

2. Chơi 

              

3. Con dơi 

              

4. Đợi 

              

5. Gởi 

              

6. Mời 

              

7. Mới 

              

8. Nghỉ ngơi 
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9. Rơi 

              

10. Trả lời 

              

11. Thế giới 

              

12. Trời tối 

              
 
 

II. Em hãy tập đặc câu cho những chữ sau đây 
Make sentences for the following words 

 

1. Bơi 
 
              

 

2. Chơi 
 

              
 

3. Mới 
 

              
 

4. Nghỉ ngơi 
 

              
 

5. Gởi 
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III. Em hãy tập đọc hai bài thơ sau đây 
  Practice reading the following poems 
 

Giờ Ra chơi 
 

Chuông báo giờ ra chơi. 
 

Cô giáo vừa cho phép. 
 

Em liền ra sân chơi. 
 

Nhảy dây ở một nơi. 
 

Chạy đua la ơi ới. 
 

Nắng trưa thì chói lọi, 
 

Chẳng ai ngồi nghỉ ngơi. 

Buổi Tối Ở Nhà Quê 
 

Ở quê khi trời tối, 
 

Tôi ngồi chơi trên đồi. 
 

Hiu hiu làn gió thổi, 
 

Dế kêu rang khắp lối, 
 

Đom đóm bay lập lòe, 
 

Xa xa nghe chó sủa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chữ Ký của Phụ Huynh           


